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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Hà Nội, ngày 26  tháng 11 năm 2009       


               Kính gửi:   -  Ban Thường vụ các Công đoàn chuyên ngành;
                                 - Ban Chấp hành (BTV) các CĐCS trực thuộc CĐNHVN.
Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành theo Quyết định số 777/QĐ - TLĐ ngày 26 tháng 5 năm 2004; Thông tri số 01/TTr - TLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế; căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 08/QĐ - CĐNH ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Để đánh giá thành tích hoạt động Công đoàn của các cấp công đoàn và cá nhân trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2009. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích về tổ chức phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn năm 2009 như sau:
I. KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN.
1. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.
Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định trong Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn; của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cần lưu ý 1 số nội dung sau:
1.1. Tiêu chuẩn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
Đạt các tiêu chuẩn quy định, Công đoàn cơ sở góp phần tích cực hoàn thành nhiện vụ chuyên môn năm 2009 và chuyên môn đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên; có từ 80% Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên trở lên đạt xuất sắc.
1.2. Tiêu chuẩn tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

1.2.1. Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở (Công đoàn chuyên ngành):
-  Đạt các tiêu chuẩn quy định, Công đoàn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009 và chuyên môn đơn vị được các hình thức khen thưởng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở lên; số Công đoàn cơ sở đạt xuất sắc có tỷ lệ cao;
-  Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề hoạt động công đoàn năm 2009 của Tổng Liên đoàn.
 1.2.2. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng cho Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn chuyên ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

-  Đạt các tiêu chuẩn quy định, Công đoàn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009 và chuyên môn đơn vị được các hình thức khen thưởng của Tổng giám đốc trở lên; số Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận đạt xuất sắc có tỷ lệ cao;
-  Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề hoạt động công đoàn năm 2009 của Tổng Liên đoàn.          
1.3. Tiêu chuẩn tặng cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

1.3.1. Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở (Công đoàn chuyên ngành):

- Đạt các tiêu chuẩn quy định, Công đoàn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2009 và số Công đoàn cơ sở của đơn vị đạt xuất sắc có tỷ lệ cao;

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề hoạt động Công đoàn năm 2009.
1.3.2. Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được xét tặng cho Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn chuyên ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:
- Đạt các tiêu chuẩn quy định, Công đoàn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2009 và chuyên môn đơn vị được các hình thức khen thưởng của Tổng giám đốc trở lên; số Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận đạt xuất sắc có tỷ lệ cao; 
- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề hoạt động Công đoàn năm 2009.
2. Tiêu chuẩn bằng khen. 
2.1. Tiêu chuẩn tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.1.1. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho tập thể:

- Đạt các tiêu chuẩn quy định, Công đoàn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009 và chuyên môn đơn vị được các hình thức khen thưởng của Tổng giám đốc trở lên; số Công đoàn cơ sở (đối với khen thưởng Công đoàn chuyên ngành); số Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận (đối với khen thưởng Công đoàn cơ sở) đạt xuất sắc có tỷ lệ cao.
2.1.2. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho cá nhân:

- Đạt các tiêu chuẩn quy định, cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 3 năm trở lên (tính cả năm đề nghị khen thưởng); đã được tặng bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hoặc bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trở lên. 
2.2. Tiêu chuẩn tặng bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
2.2.1. Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng cho tập thể:

- Đạt các tiêu chuẩn quy định, Công đoàn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009 và chuyên môn đơn vị được các hình thức khen thưởng của Tổng giám đốc trở lên; số Công đoàn cơ sở (đối với khen thưởng công đoàn chuyên ngành); số Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận (đối với khen thưởng Công đoàn cơ sở) đạt xuất sắc có tỷ lệ cao.

2.2.2. Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng cho cá nhân:
- Đạt các tiêu chuẩn quy định, cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc liên tục 3 năm trở lên (tính cả năm đề nghị khen thưởng); đã được một hình thức khen thưởng của các cấp.
II.  HÌNH THỨC VÀ PHÂN CẤP XÉT KHEN THƯỞNG.
1. Công đoàn cơ sở.
1.1. Công nhận danh hiệu Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên và đoàn viên công đoàn đạt tiêu chuẩn xuất sắc; 

1.2. Biểu dương khen thưởng cho Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên và đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu.
2. Công đoàn chuyên ngành (Công đoàn cấp trên cơ sở).

2.1. Công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;
2.2. Tặng giấy khen cho Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn cơ sở trực thuộc và cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu.
III. SỐ LƯỢNG ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN.

1. Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thực hiện theo Thông tri số 01/TTr - TLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, cụ thể như sau:
1.1. Đề nghị tặng cờ thi đua.
- Đề nghị đối với Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn chuyên ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn chuyên ngành (Công đoàn cấp trên cơ sở): Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn tặng cờ thi đua với số lượng phù hợp theo quy định.
1.2. Đề nghị tặng bằng khen.

1.2.1. Tập thể: Gồm các cấp công đoàn từ Công đoàn cơ sở trở lên.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xét chọn đề nghị khen thưởng với số lượng không quá 1% tổng số Công đoàn cơ sở trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
1.2.2. Cá nhân: Là cán bộ, đoàn viên công đoàn.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xét chọn đề nghị khen thưởng với số lượng không quá 0,02% tổng số cán bộ, đoàn viên trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
1.3. Cờ thi đua, bằng khen hoạt động Công đoàn xuất sắc theo chuyên đề.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xét chọn đề nghị khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Văn hóa - Thể thao”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với số lượng đề nghị tối đa 06 cờ và 20 bằng khen các chuyên đề.
1.4. Tặng bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các cá nhân, nhóm cá nhân có các giải pháp, đề tài, sáng kiến trên các lĩnh vực khoa học, hoạt động Ngân hàng (các giải pháp, đề tài, sáng kiến được Sở khoa học công nghệ địa phương hoặc Hội đồng quản lý khoa học công nghệ của Ngành có văn bản xác nhận; xác định được giá trị làm lợi của giải pháp, đề tài, sáng kiến) đều được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn tặng bằng Lao động sáng tạo. 
2. Khen thưởng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
2.1. Cờ thi đua của Công đoàn ngân hàng Việt Nam. 
 -  Đối với Công đoàn chuyên ngành (Công đoàn cấp trên cơ sở): Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng cờ đơn vị đạt tiêu chuẩn khen thưởng quy định, là Công đoàn xuất sắc nhất khối.
- Đối với Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn chuyên ngành: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng cờ cho các đơn vị đạt tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, số lượng như sau: quản lý dưới 50 Công đoàn cơ sở đề nghị 01 cờ; quản lý dưới 100 Công đoàn cơ sở đề nghị 02 - 03 cờ; quản lý dưới 150 Công đoàn cơ sở đề nghị 03 - 04 cờ; quản lý 200 Công đoàn cơ sở trở lên đề nghị 04 - 05 cờ. 
 - Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc nhất khối. 
2.2. Cờ thi đua, bằng khen hoạt động công đoàn theo chuyên đề.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Văn hóa - Thể thao”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với số lượng tối đa 06 cờ và 20 bằng khen các chuyên đề.
2.3. Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

2.3.1. Tập thể: Gồm các cấp Công đoàn cơ sở trở lên.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ xét tặng bằng khen với số lượng không quá 15% tổng số Công đoàn cơ sở trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
2.3.2. Cá nhân: Là cán bộ, đoàn viên công đoàn.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ xét tặng bằng khen với số lượng không quá 0,8% tổng số cán bộ, đoàn viên công đoàn trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
IV. ĐỀ NGHỊ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA NHÀ NƯỚC.
1. Việc bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cán bộ công đoàn chuyên trách của công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện cùng với cán bộ công nhân viêc chức lao động trong đơn vị, theo Luật Thi đua khen thưởng và Quy chế Thi đua khen thưởng của ngành Ngân hàng.

2. Lãnh đạo Công đoàn đơn vị, đề nghị Lãnh đạo chuyên môn đơn vị (thông qua Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị) trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xét đề nghị Nhà nước khen thưởng cho tập thể và cán bộ công đoàn có đủ tiêu chuẩn theo quy định và có ý kiến hiệp y của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; cũng có thể trình theo tuyến trình của tổ chức Công đoàn (trình qua Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sau khi có ý kiến hiệp y của Đảng ủy, chuyên môn đơn vị.
           V. NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG.
1. Trên cơ sở thống kê tình hình hoạt động công đoàn, chấm điểm hoạt động công đoàn hàng năm. Căn cứ vào các tiêu chuẩn khen thưởng, các đơn vị bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, lập hồ sơ đề nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xét khen thưởng theo đúng số lượng quy định, sắp xếp theo thứ tự thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trở xuống. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khi xét duyệt sẽ căn cứ vào danh hiệu công đoàn đơn vị được khen thưởng, tiêu chuẩn và số lượng được khen, lấy từ trên xuống cho đến đủ số lượng. Việc xét khen thưởng căn cứ vào tiêu chuẩn là chủ yếu; đánh giá xem xét dựa trên cơ sở hoạt động công đoàn đã góp phần: hoàn thành vượt mức chương trình nhiệm vụ công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị; tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của đơn vị năm 2009 so với năm 2008 của đơn vị và so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của các đơn vị có cùng điều kiện thuận lợi, khó khăn; hoạt động công đoàn tốt theo chức năng của Công đoàn; đảm bảo đối tượng được khen thưởng là thực sự xuất sắc và tiêu biểu, có tác dụng động viên giáo dục nêu gương, số lượng được khen có thể bằng hoặc ít hơn số lượng đã quy định.
2. Việc xét khen thưởng thực hiện nguyên tắc công khai, so sánh, tập trung dân chủ. Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam có trách nhiệm tham gia nhận xét đề nghị khen thưởng. Ban Chính sách, xã hội - thi đua Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổng hợp, có đối chiếu với kết quả theo dõi của chuyên môn, lấy kết quả tổng hợp từ cao xuống để xếp loại, căn cứ vào số lượng các hình thức khen thưởng được duyệt, trình các cấp khen thưởng. 
3. Đối với khen thưởng cá nhân khi thực hiện cần đảm bảo nguyên tắc một người chỉ được đề nghị một cấp khen thưởng.
VI. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG.

* Bộ hồ sơ chính gồm.

- Tờ trình của Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) đề nghị khen thưởng;
- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị được khen thưởng;
- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị được khen thưởng;
- Biên bản họp xét duyệt thi đua khen thưởng;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (đối với các hình thức khen thưởng tặng cờ thi đua, các hình thức khen thưởng của ngành Ngân hàng, của Nhà nước (có xác nhận của tổ chức Đảng, chuyên môn đồng cấp); đồng thời gửi kèm báo cáo số liệu hoạt động công đoàn (theo mẫu đính kèm).
* Hồ sơ khen thưởng. 
- Hồ sơ khen thưởng làm theo các mẫu hướng dẫn tại Thông tri số 01/TTr - TLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2007 và các mẫu hướng dẫn của các Ban chuyên đề Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
-  Hồ sơ đề nghị Nhà nước khen thưởng 05 bộ; đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng 02 bộ; đề nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khen thưởng 01 bộ.
- Báo cáo tóm tắt thành tích ngắn gọn, ghi rõ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đạt được, không quá 03 trang giấy khổ A4.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đề nghị Công đoàn các đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, nguyên tắc và thủ tục đã hướng dẫn để triển khai thực hiện.
2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (qua Ban Chính sách xã hội - thi đua) trước ngày 20 tháng 2 năm 2010. Những đơn vị có tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn sớm có thể gửi về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong năm 2009.
Ngoài gửi hồ sơ chính, các đơn vị gửi thêm 01 bản danh sách, 01 bản báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng qua email: thidua_cdnh@yahoo.com.vn
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phản ánh về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (qua Ban Chính sách xã hội - thi đua) để cùng phối hợp giải quyết./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Đ/c Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc NHNN,

  Chủ tịch CĐNHVN (để b/c);

- Các Đ/c Phó chủ tịch CĐNHVN;

- Các Ban CĐNHVN;

- Lưu VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Đức Tuy


	TỔng liên đoàn Lao đỘng viỆt nam

Cấp tỉnh, ngành: 


Cấp trên trực tiếp: 


CĐ cơ sở :  

	mẫu số 1-CS

Dùng cho CĐ cơ sở và nghiệp đoàn




báo cáo sỐ liỆu hoẠt đỘng công đoàn cơ sƠ và nghiỆp đoàn

năm  .....................
(Số liệu tính đến ngày : 30/10)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	              I. Về tổ chức, cán bộ CĐ

	1. 
	- Tổng số đoàn viên CĐ
	người
	
	

	2. 
	Trong đó : nữ
	“
	
	

	3. 
	- Số cán bộ CĐ chuyên trách
	“
	
	

	4. 
	Trong đó : nữ
	“
	
	

	II. Tình hình lao động

	
	1. Về số lượng CNVC lao động

	5. 
	 - Số lượng CNVC LĐ
	Người
	
	

	6. 
	Trong đó:       + Nữ
	“
	
	

	
	2. Về việc làm

	7. 
	- Số LĐ thiếu (hoặc không có) việc làm
	người
	
	

	8. 
	        + Tỷ lệ so với tổng số CNLĐ
	%
	
	

	
	3. Về tiền lương

	9. 
	- Tiền lương bình quân tháng
	1000đ/Th
	
	

	10. 
	        + Số người được tính
	người
	
	

	11. 
	- Mức lương cao nhất
	1000đ/Th
	
	

	12. 
	- Mức lương thấp nhất 
	1000đ/Th
	
	

	
	4. Ký hợp đồng lao động

	13. 
	- Số LĐ được ký HĐLĐ không xác định thời hạn
	Người
	
	

	14. 
	        + Tỷ lệ so với tổng số CNLĐ 
	%
	
	

	15. 
	- Số LĐ được ký HĐLĐ có thời hạn 1-3 năm
	Người
	
	

	16. 
	        + Tỷ lệ so với tổng số CNLĐ 
	%
	
	

	17. 
	5. Đóng BHXH, BHYT

	18. 
	- Số người đã đóng BHXH
	người
	
	

	19. 
	        + Tỷ lệ so với tổng số CNLĐ
	%
	
	

	20. 
	- Số người đã đóng BHYT
	người
	
	

	21. 
	        + Tỷ lệ so với tổng số CNLĐ
	%
	
	

	
	6. Ký TƯLĐTT

	22. 
	- Đã ký thoả ước LĐTT
	
	
	

	
	7. Thực hiện quy chế dân chủ

	23. 
	 -Đã mở Đại hội CNVC hoặc Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động
	
	
	

	III. Công tác thi đua

	
	1. Sáng kiến
	
	
	

	24. 
	- Đăng ký thực hiện
	sáng kiến
	
	

	25. 
	- Đã hoàn thành
	“
	
	

	26. 
	- Giá trị làm lợi
	1000đ
	
	

	27. 
	- Tiền thưởng
	“
	
	

	
	2. Công trình sản phẩm thi đua
	
	
	

	28. 
	- Số công trình, sản phẩm
	CT, SP
	
	

	
	3. Danh hiệu “Lao động giỏi”
	
	
	

	29. 
	- Cá nhân
	người
	
	

	30. 
	- Tập thể
	đơn vị
	
	

	
	4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”
	
	
	

	31. 
	- Cấp cơ sở
	người
	
	

	32. 
	- Cấp ngành TW, tỉnh, TP
	“
	
	

	33. 
	- Cấp TW
	“
	
	

	
	5. Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	
	
	

	34. 
	- Số lượng
	người
	
	

	35. 
	      + Tỷ lệ so với nữ CNVCLĐ
	%
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	TỔng liên đoàn Lao đỘng viỆt nam
 Cấp tỉnh, ngành : 
  

 Đơn vị báo cáo : 

	Mẫu số 2-TCS

(Dùng cho CĐ cấp trên cơ sở)


báo cáo sỐ liỆu tình hình hoẠt đỘng công đoàn

NĂM   .....................
(Số liệu tính đến ngày : 30/10)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	                 I. Tình hình việc làm, tiền lương, quan hệ lao động

	
	1. Về việc làm
	
	
	

	1. 
	- Số LĐ thiếu (hoặc không có) việc làm
	người
	
	

	2. 
	        + Tỷ lệ % so với tổng số CNLĐ
	%
	
	

	
	2. Về tiền lương
	
	
	

	3. 
	- Tiền lương bình quân tháng
	đồng/tháng
	
	

	4. 
	        + Số người được tính
	người
	
	

	5. 
	- Mức lương cao nhất
	đồng/tháng
	
	

	6. 
	- Mức lương thấp nhất 
	đồng/tháng
	
	

	
	3. Ký hợp đồng lao động
	
	
	

	7. 
	- Số LĐ được ký HĐLĐ không xác định thời hạn
	Người
	
	

	8. 
	        + Tỷ lệ % so với tổng số CNLĐ 
	%
	
	

	9. 
	- Số LĐ được ký HĐLĐ có thời hạn 1-3 năm
	Người
	
	

	10. 
	        + Tỷ lệ % so với tổng số CNLĐ 
	%
	
	

	
	4. Đóng BHXH, BHYT
	
	
	

	11. 
	- Số người đã đóng BHXH
	người
	
	

	12. 
	        + Tỷ lệ % so với tổng số CNLĐ
	%
	
	

	13. 
	- Số người đã đóng BHYT
	người
	
	

	14. 
	        + Tỷ lệ % so với tổng số CNLĐ
	%
	
	

	
	5. Ký TƯLĐTT
	
	
	

	15. 
	- Số lượng DN đã ký TƯLĐTT
	đơn vị
	
	

	16. 
	      Trong đó   + DN NN
	“
	
	

	17. 
	+ DN ngoài NN
	“
	
	

	18. 
	+ DN có vốn ĐTNN
	“
	
	

	
	6. Tình hình đình công
	
	
	

	19. 
	- Tổng số cuộc đình công đã xẩy ra
	Cuộc
	
	

	
	     Trong đó:   
	
	
	

	20. 
	- DN NN
	“
	
	

	21. 
	- DN ngoài NN
	“
	
	

	22. 
	- DN có vốn ĐTNN
	“
	
	

	
	- Nguyên nhân:   
	
	
	

	23. 
	      + Về quyền lợi của người lao động
	“
	
	

	24. 
	      + Về điều kiện lao động
	“
	
	

	25. 
	      + Về quan hệ đối xử với người lao động
	“
	
	

	26. 
	      + Về các nguyên nhân khác
	“
	
	

	27. 
	- Cuộc đình công có đông người tham gia nhất
	Người
	
	

	28. 
	- Cuộc đình công dài ngày nhất
	Ngày
	
	

	
	7. Tai nạn lao động
	
	
	

	29. 
	- Tổng số vụ tai nạn lao động
	Số vụ
	
	

	30. 
	         Chia ra:    - DN NN 
	“
	
	

	31. 
	- DN ngoài NN
	“
	
	

	32. 
	- DN có vốn  ĐTNN
	“
	
	

	33. 
	- Số vụ tai nạn chết người
	“
	
	

	34. 
	- Số người chết
	người
	
	

	35. 
	- Số người mắc bệnh nghề nghiệp
	“
	
	

	
	8. Thực hiện quy chế dân chủ
	
	
	

	36. 
	 -Số DN NN đã mở đại hội CNVC
	đơn vị
	
	

	37. 
	        + Tỷ lệ % so với tổng số DN NN
	%
	
	

	38. 
	- Số đơn vị đã mở hội nghị CBCC
	đơn vị
	
	

	39. 
	        + Tỷ lệ % so với tổng số đơn vị HCSN
	%
	
	

	II. Công tác thi đua

	
	1. Sáng kiến
	
	
	

	40. 
	- Đăng ký thực hiện
	sáng kiến
	
	

	41. 
	- Đã hoàn thành
	“
	
	

	42. 
	- Giá trị làm lợi
	đồng
	
	

	43. 
	- Tiền thưởng
	“
	
	

	
	2. Công trình sản phẩm thi đua
	
	
	

	44. 
	- Số công trình, sản phẩm
	CT, SP
	
	

	
	3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
	
	
	

	45. 
	- Cá nhân
	người
	
	

	46. 
	- Tập thể
	tập thể
	
	

	
	4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”
	
	
	

	47. 
	- Cấp cơ sở
	người
	
	

	48. 
	- Cấp ngành TW, tỉnh, TP
	“
	
	

	49. 
	- Cấp TW
	“
	
	

	
	 5. Danh hiệu “Giỏi việc nước,  đảm việc nhà ”
	
	
	

	50. 
	-Số người
	“
	
	

	51. 
	-Tỷ lệ % so với nữ CNVCLĐ
	%
	
	

	III. Hoạt động xã hội 

	
	1. Quỹ xoá đói giảm nghèo do tổ chức CĐ quản lý
	
	
	

	52. 
	- Số vốn đã sử dụng
	đồng
	
	

	53. 
	- Số dự án
	Dự án
	
	

	54. 
	- Số người được giúp đỡ
	Người
	
	

	
	2. Các loại quỹ khác do tổ chức CĐ quản lý
	
	
	

	55. 
	- Số vốn đã sử dụng
	đồng
	
	

	56. 
	- Số dự án
	dự án
	
	

	57. 
	- Số người được giúp đỡ
	người
	
	

	              IV. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chế độ, bảo vệ CNVCLĐ

	
	1. Công tác kiểm tra ATVSLĐ
	
	
	

	58. 
	- Số cơ sở được kiểm tra
	Đơn vị
	
	

	59. 
	         Trong đó:   - Kiểm tra phối hợp
	“
	
	

	
	2. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
chế độ đối với LĐ nữ
	
	
	

	60. 
	Tổng số cuộc kiểm tra
	cuộc
	
	

	61. 
	         Trong đó:   - Kiểm tra phối hợp
	“
	
	

	
	3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	
	
	

	62. 
	- Số lượt người đến khiếu nại, tố cáo
	Người
	
	

	63. 
	Trong đó: cấp tỉnh, ngành. 
	“
	
	

	64. 
	- Số đơn khiếu nại, tố cáo
	Đơn
	
	

	65. 
	Trong đó: Thuộc thẩm quyền CĐ 
	“
	
	

	66. 
	- Số đơn đã được giải quyết
	“
	
	

	67. 
	Trong đó: Thuộc thẩm quyền CĐ 
	“
	
	

	
	4. Kiểm tra tài chính CĐ
	
	
	

	68. 
	- Số lần kiểm tra 
	
	
	

	69. 
	Trong đó: Kiểm tra đồng cấp
	
	
	

	70. 
	- Tổng số truy thu
	đồng
	
	

	V. Số liệu tổ chức, cán bộ

	
	1. Số lượng đơn vị, doanh nghiệp
	
	
	

	71. 
	- Số đơn vị hành chính sự nghiệp        
	Đơn vị
	
	

	72. 
	- Số lượng DN  (đã có đăng ký kinh doanh)        
	Đơn vị
	
	

	73. 
	Trong đó:  + DN NN
	“
	
	

	74. 
	+ DN ngoài NN
	“
	
	

	75. 
	+ DN có vốn ĐTNN
	“
	
	

	76. 
	 - Số lượng  DN có thành lập tổ chức CĐ
	Đơn vị
	
	

	77. 
	Trong đó:  + DN NN
	“
	
	

	78. 
	+ DN ngoài NN
	“
	
	

	79. 
	+ DN có vốn ĐTNN
	
	
	

	
	2. Số lượng CNVC LĐ
	
	
	

	80. 
	 - Số lượng CNVC LĐ
	Người
	
	

	81. 
	Trong đó: + số nữ CNVC LĐ
	“
	
	

	82. 
	  + số CNLĐ HCSN khu vực NN
	“
	
	

	83. 
	  + số CNLĐ SXKD khu vực NN
	“
	
	

	84. 
	  + số CNLĐ khu vực ngoài NN
	“
	
	

	85. 
	  + số CNLĐ trong DN có vốn ĐTNN
	
	
	

	
	3. Số lượng đoàn viên CĐ
	
	
	

	86. 
	- Tổng số đoàn viên CĐ
	người
	
	

	87. 
	Trong đó: + nữ
	“
	
	

	88. 
	  + Đoàn viên HCSN
	“
	
	

	89. 
	  + Đoàn viên SXKD khu vực NN
	“
	
	

	90. 
	  + Đoàn viên khu vực ngoài NN
	“
	
	

	91. 
	  + Đoàn viên DN có vốn ĐTNN
	“
	
	

	
	4. Tổ chức bộ máy CĐ
	
	
	

	92. 
	 -Số CĐ cấp trên cơ sở
	
	
	

	93. 
	      Trong đó:    - LĐLĐ quận, huyện, thị xã
	
	
	

	94. 
	  - CĐ ngành địa phương
	
	
	

	95. 
	  - CĐ cấp trên cơ sở khác
	
	
	

	96. 
	- Số CĐCS
	
	
	

	97. 
	        Trong đó:  - Khu vực Nhà nước
	
	
	

	98. 
	- Khu vực ngoài NN
	
	
	

	99. 
	- Trong DN có vốn ĐTNN
	
	
	

	100. 
	- Số nghiệp đoàn
	
	
	

	
	5. Số cán bộ công đoàn chuyên trách
	
	
	

	101. 
	- Tổng số 
	Người
	
	

	102. 
	      Trong đó:  - Nữ
	“
	
	

	
	       Chia ra:
	
	
	

	103. 
	- LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành TƯ
	“
	
	

	104. 
	- LĐLĐ quận, huyện, thị xã và tương đương
	“
	
	

	105. 
	- Công đoàn cơ sở
	“
	
	

	
	6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
	
	
	

	106. 
	- Đào tạo:  - Đại học
	“
	
	

	107. 
	                  - Trung cấp
	“
	
	

	108. 
	                  - Tin học, ngoại ngữ
	“
	
	

	109. 
	- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
	“
	
	

	
	7. Phân loại CĐCS và nghiệp đoàn
	
	
	

	110. 
	  - Tỷ lệ CĐCS và NĐ vững mạnh xuất sắc
	%
	
	

	111. 
	  - Tỷ lệ CĐCS và NĐ yếu kém
	%
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hưỚng dẪn thỰc hiỆn báo cáo thỐng kê ĐỊNH KỲ

I. Đối với các CĐ cấp trên cơ sở  

1. Lập danh sách các CĐ cơ sở thuộc phân cấp quản lý, hướng dẫn các cơ sở này thực hiện báo cáo thống kê cơ sở theo mẫu 1-CS .

Đôn đốc các cơ sở thực hiện báo cáo thống kê đúng thời hạn.

2. Tổ chức thu thập số liệu, lập sổ  “Số liệu thống kê tổ chức và hoạt động CĐ” của đơn vị theo các chỉ tiêu số liệu thuộc các mục sau trong mẫu báo cáo định kỳ 2-TCS để có căn cứ lập báo cáo thống kê tổng hợp cuối năm:

- Mục I.6. Tình hình đình công

- Mục I.7. Tai nạn lao động

- Mục II. Công tác thi đua

- Mục III. Hoạt động xã hội

- Mục IV. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chế độ, bảo vệ CNVCLĐ

- Mục V. Số liệu tổ chức, cán bộ

3. Tổng hợp báo cáo thống kê mẫu 1-CS của cơ sở.

4. Căn cứ vào kết quả tổng hợp báo cáo 1-CS của cơ sở và số liệu đã có trong sổ thống kê số liệu của đơn vị, kiểm tra cập nhật các số liệu đã bị thay đổi, lập báo cáo thống kê tổng hợp của đơn vị gửi CĐ cấp trên.

Cần dành thời gian thích đáng để lập và gửi báo cáo thống kê tổng hợp của đơn vị đúng thời gian quy định.

II. Đối với các CĐ cơ sở  

1. Tổ chức thu thập số liệu, lập sổ  “Số liệu thống kê tổ chức và hoạt động CĐ” của cơ sở theo các chỉ tiêu số liệu thuộc các mục sau trong mẫu báo cáo định kỳ 1-CS để có căn cứ lập báo cáo thống kê cơ sở :

- Về đoàn viên, cán bộ CĐ

- Về số lượng CNVC lao động

- Về việc làm

- Về tiền lương

- Ký hợp đồng lao động

- Đóng BHXH, BHYT

- Ký TƯLĐTT

- Thực hiện quy chế dân chủ

- Công tác thi đua

2. Căn cứ số liệu đã có trong sổ thống kê số liệu của cơ sở, kiểm tra cập nhật lại các số liệu đã bị thay đổi, lập báo cáo thống kê cơ sở của đơn vị gửi CĐ cấp trên.

III. Cách tổng hợp một số chỉ tiêu thống kê  

1. Chỉ tiêu “Việc làm”

- Tính Cột (1): Cộng số LĐ thiếu (hoặc không có) việc làm của các đơn vị có báo cáo  X=X1+X2+...

- Tính cột (3) : Trong từng dòng, lấy số Xi ở cột (1) chia cho số phần trăm  Yi ở cột (2), nhân với 100 rồi điền kết quả vào cột (3). Sau đó lấy tổng Z=Z1+Z2+...  

- Tính giá trị trung bình Y của số phần trăm Yi ở cột (2) : lấy tổng X chia cho tổng Z rồi nhân với 100, được Y%.

Y = Z/X x100 (%)

	Tên đơn vị b/c
	Số lao động thiếu VL
	Tỷ lệ % so với tổng số CNLĐ
	Tính số CNLĐ của đơn vị qua số %

	
	(1)
	(2)
	(3)=(1)/(2)x100

	ĐV 1
	X1
	Y1
	Z1=X1/Y1*100

	ĐV 2
	X2
	Y2
	Z2=X2/Y2*100

	
	...
	...
	...

	Cộng
	X=X1+X2+...
	
	Z=Z1+Z2+...


Chú ý : 

-Tất cả các chỉ tiêu cùng có tiêu chí “Tỷ lệ % so với tổng số”  (như số người đóng BHXH, BHYT, ký HĐLĐ v.v..) đều áp dụng cách tính trên.

- Nên sử dụng bảng tính Excel trên máy tính để tổng hợp các số liệu loại này.

2. Chỉ tiêu “Tiền lương bình quân tháng”

Dùng công thức tính bình quân gia quyền.

	Tên đơn vị b/c
	Lương bình quân tháng
	Số người được tính
	Lương bình quân  x số người được tính của từng đơn vị

	
	(1)
	(2)
	(3)=(1) x (2)

	ĐV 1
	X1
	Y1
	Z1=X1 * Y1

	ĐV 2
	X2
	Y2
	Z2=X2 * Y2

	
	...
	...
	...

	Cộng
	LBQ=Z/Y
	Y=Y1+Y2+...
	Z=Z1+Z2+...


- Bước 1 : Tính tổng cột (2) : Lấy tổng số người được tính Y=Y1+Y2+...  

- Bước 2 : Tính cột (3) : Trong từng dòng, lấy số lương bình quân Xi ở cột (1) nhân với số người được tính Yi ở cột 2  điền kết quả vào cột (3). Sau đó lấy tổng cột này Z=Z1+Z2+...  

- Bước 3 : Tính lương bình quân chung của các đơn vị này bằng cách chia tổng Z cho tổng Y.

LBQ=Z/
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